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 Hà Nội, ngày 20  tháng 10  năm 2025 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

NGOẠI KIỂM NĂM 2026  

 

                    Kính gửi: Lãnh đạo các Bêṇh viêṇ; Phòng khám đa khoa; 

          Phòng xét nghiệm trên toàn quốc, 

 

- Căn cứ Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá 

mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;  

- Căn cứ Quyết điṇh số 5588/ QĐ-BYT ngày 26/11/2019 của Bô ̣Y Tế về viêc̣ ban hành nôị dung kết quả 

kiểm tra, đánh giá mức chất lươṇg phòng xét nghiêṃ y hoc̣ áp duṇg để liên thông kết quả;  

- Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-VPCNCLQG ngày 19/05/2025 của Giám đốc Văn phòng Công nhận 

Chất lượng Quốc gia (BoA) công nhận Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam là Tổ chức thử nghiệm 

thành thạo về Lĩnh vực Hóa Sinh mang số hiệu: VIPAS 006;  

Trên cơ sở các văn bản trên, Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam (VINATAC) sẽ tổ chức  

Chương trình ngoại kiểm năm 2026 trên phạm vi toàn quốc nhằm góp phần nâng cao năng lực của 

các phòng xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

15189:2016. Sau đây là các thông tin liên quan đến triển khai và thực hiện 02 Chương trình ngoại 

kiểm năm 2026:  

1. Thông tin về chương trình ngoại kiểm năm 2026 

Chi phí mẫu ngoại kiểm ghi trong các bảng dưới đây chưa bao gồm thuế VAT. 

1.1. Chương trình ngoại kiểm năm 2026 mã số HS001.26 gồm 9 thông số xét nghiệm 

 

TT 
Mã chương 

trình 

Tháng gửi 

mẫu 

Tổng số 

mẫu/năm 

(Số mẫu/đợt) 

Phí 

mẫu/năm 

(VND) 

Phí phân tích, đánh 

giá kết quả/1 thiết bị/ 

năm (VND) 

Thông số xét 

nghiệm 

1 HS001.26 

Tháng 3, 

Tháng 5, 

Tháng 7, 

Tháng 9, 

Tháng 11 

10 mẫu/năm 

(02 

mẫu/đợt) 

5.000.000 1.000.000 

Glucose, 

BUN/Urea, 

Creatinine, 

Total Protein, 

Total Cholesterol, 

Triglyceride, 

GOT (AST), 

GPT (ALT), 

GGT 
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1.2. Chương trình ngoại kiểm năm 2026 mã số HS002.26 gồm 24 thông số xét nghiệm 

 

TT 
Mã chương 

trình 

Tháng gửi 

mẫu 

Tổng số 

mẫu/năm 

(Số mẫu/đợt) 

Phí 

mẫu/năm 

(VND) 

Phí phân tích, đánh 

giá kết quả/1 thiết bị/ 

năm (VND) 

Thông số xét 

nghiệm 

2 HS002.26 

Tháng 3, 

Tháng 5, 

Tháng 7, 

Tháng 9, 

Tháng 11 

10 

mẫu/năm 

(02 

mẫu/đợt) 

10.000.000 1.500.000 

Albumin, 

Alkaline 

Phosphatase 

(ALP), 

Amylase, 

Bilirubin 

(Direct), 

Bilirubin (Total), 

BUN/Urea, 

Calcium, 

Chloride, 

Cholesterol 

(HDL), 

CK (Total), 

Creatinine, 

GGT, 

Glucose, 

GOT (AST), 

GPT (ALT), 

Lactate, 

Lactate 

Dehydrogenase 

(LDH), 

Magnesium, 

Potassium, 

Sodium, 

Total Cholesterol, 

Total Protein, 

Triglyceride, 

Uric Acid (Urate) 

2. Các đơn vị bên ngoài cung cấp dịch vụ của chương trình 

TT Tên dịch vụ Đơn vị thực hiện 

1 Đánh giá đồng nhất, ổn định mẫu 

ngoại kiểm 

Bộ môn Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Quân y 103 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh 

2 Vận chuyển 247 express 

3. Các đơn vị đăng ký tham gia chương trình 

3.1. Các Bêṇh viêṇ; Phòng khám đa khoa; Phòng xét nghiệm đăng ký tham gia chương trình ngoại 

kiểm cần phải (bắt buôc̣) thực hiện các công việc sau: 
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+ Ghi Phiếu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm (đính kèm thông báo này), lấy chữ ký của 

lãnh đạo đơn vị và đóng dấu cơ quan;  

+ Gửi Phiếu đăng ký này về VINATAC qua email: info@vinatac.org.vn hoặc gửi theo đường bưu 

điêṇ đến điạ chỉ:  

Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam 

Tầng 9 tòa nhà SISC, số 63-71 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quâṇ Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

3.2. Các yêu cầu đối với các đơn vị tham gia chương trình:  

+ Là phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở y tế các cấp trên địa bàn cả nước, 

hoặc các cơ sở xét nghiệm độc lập có thông tin về pháp nhân rõ ràng. 

+ Có cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị và nhân sự đảm bảo thực hiện xét nghiệm được các thông 

số của chương trình. 

4. Một số lưu ý của chương trình 

+ VINATAC chỉ gửi mẫu ngoại kiểm cho các đơn vị đăng ký tham gia chương trình và đã đóng phí 

đúng haṇ. 

+ Chi phí mẫu ngoại kiểm sẽ không được hoàn lại nếu hủy đăng ký tham gia chương trình. 

+ Giá ghi trong bảng nêu trên là giá cho chương trình ngoại kiểm năm 2026; giá này bao gồm chi phí 

mâũ ngoại kiểm và các chi phí phuc̣ vu ̣chương trình ngoại kiểm khác.  

+ Chi phi ́vâṇ chuyển mẫu ngoại kiểm đến các đơn vi ̣tham gia chương trình (tính theo khoảng cách 

và số lần vâṇ chuyển mẫu ngoại kiểm của từng đơn vi)̣ theo đơn giá sau:   

Khu vưc̣ Hà Nôị: 100.000 VNĐ/ lần; Khu vực tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở ra Miền Bắc: 

300.000 VNĐ/ lần; Khu vực tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam: 500.000 VNĐ/ lần 

Phí vận chuyển không áp dụng đối với các đơn vị đăng ký tham gia chương trình đến lấy mẫu 

tại VINATAC. 

+ Phí phân tích đánh giá kết quả thêm 01 thiết bi ̣ là 1.000.000 VNĐ/năm với chương trình HS001.26 

(9 thông số); và 1.500.000 VNĐ/năm với chương trình HS002.26 (24 thông số xét nghiệm). 

5. Hình thức thanh toán: 

+ Đơn vị tham gia chương trình có thể nộp tiền mặt trưc̣ tiếp cho kế toán tại Viện 

+ Hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:  

Tên đơn vị thụ hưởng: Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam 

Số tài khoản: 128000111002 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Thanh Xuân - TP. Hà Nội 

Nội dung ghi chuyển tiền: Tên đơn vị tham gia chương trình (viết tắt) – phi tham gia ngoai 

kiem nam 2026 
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Để triển khai chương trình ngoại kiểm năm 2026 đươc̣ thành công, Viện Thử nghiệm và Kiểm 

chuẩn Việt Nam rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vi ̣ đúng quy điṇh và đúng thời haṇ.   

Moị thắc mắc, xin vui lòng liên hê ̣qua số điện thoại 0977468950 (ông Đào Duy Anh), email: 

info@vinatac.org.vn hoăc̣ trao đổi trưc̣ tiếp tại Văn phòng VINATAC địa chỉ: tầng 9 tòa nhà SISC, 

số 63-71 Láng Hạ, phường Thành Công, quâṇ Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                              

                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 

           

 

 

 

 

                                                                                                   PGS. TS. Đỗ Quang Huy 
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